THẾ  THỨ  XV
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Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Thân
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Đồng. Húy: Văn Sáng  

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
29-01- Giáp Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm văn giai 

Tạ thế
: 
25-05-Đ. Mão (1987). Thọ: 94 tuổi

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H Gò Dưa, Thủ Đức   

Chánh thất: 


Bà  TRẦN THỊ QUÍT 

Sanh 
:
năm K. Hợi (1899) ở Quảng Hóa, Đại Lộc 

Con Ông Bà Trần Thạc (Ô. Bá Thạc) ở Quảng Hóa 

Tạ thế
: 
06-07-Đ. Mão (1927). Thọ: 29 tuổi 

Cải táng 
: 
xứ Cây Cốc, Cổ Tháp 

Kế thất I: 


Bà  LÊ THỊ CƠ 

Sanh 
:
năm K. Dậu (1909) ở Nông Sơn, Điện Bàn 

Con Ông Bà Tú Ba ở Nông Sơn 

Tạ thế
: 
27-09-K. Mão (1939). Thọ: 31 tuổi 

Mộ táng 
: 
Vườn chùa Vạn Phước, Huế. 



Trùng tu ngày 07.09.91
Kế thất II: 


Bà  ĐỖ THỊ ĐIỆN 

Sanh 
:
năm T. Sửu (1901) ở Ô Gia, Đại Lộc 

Tạ thế
: 
02-02-G. Thìn (1964). Thọ: 64 tuổi 

Mộ táng 
: 
Ô Gia  

Kế thất III: 


Bà  ĐINH THỊ HIẾU 

Quê 
:
Hạ Nông, Điện Bàn  

Sanh hạ: 

Đích phòng: 

- Ô. Bùi Thế Kinh  
Đ. Tỵ (1917) 
B. Bùi Thị Chi 
T. Dậu (1921)

- Ô. Bùi qg Hoành  
K. Mùi (1919) 
B. Bùi Thị Dương 
N. Tuất (1922) 

- Ô. Bùi Văn Liêu
G. Tý (1924) 
B. Bùi T. Á. Tuyết 
Ấ. Sửu (1925) 

- Ô. Bùi Văn Nhơn 
Đ. Mão (1927) 


Ấu vong: B. Đồng

Kế phòng I: 

- Ô. Bùi Văn Giai   
C. Ngọ (1930) 
B. Bùi T.Á. Hoa 
K. Tỵ (1929)

- Ô. Bùi Minh Châu  
T. Mùi (1931) 
B. Bùi T.Tố Như 
Q. Dậu (1933) 

- Ô. Bùi Ngọc Toại
G. Tuất (1934) 
B. Bùi T. Tố Anh 
M. Dần (1938) 

Kế phòng II và III: Vô tự 

TIỂU SỬ 

Ông BÙI  XƯỚC

(1894 - 1987)

----------O0O---------

Ông BÙI XƯỚC, tục danh Ông CỬU ĐỒNG, sinh ngày 29-01-G. Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh là con của Ngài Thị giảng Bùi Thân và Bà Kế thất Nghi nhân Phạm thị Thuận.

Ông có bốn đời vợ, sinh hạ được 7 trai, 3 gái và cho đến khi Ông qua đời, số cháu nội và cháu ngoại đã có 61 người.

Ông lập gia đình năm 18 tuổi. Trong cuộc đời, Ông đã xây dựng 3 dinh cơ ở Cù Bàn, An Lâm và Vĩnh Trinh. 

Năm 1973, khi Bà Hiếu (vợ thứ 4) qua đời, Ông về ở với trưởng nam, Ông Bùi Thế Kinh, tại Đà Nẵng. 

Tháng 2-1975, Ông vào Sài Gòn ở với thứ nam, Ông Bùi Văn Giai. 

Tháng 2-1976, trưởng nữ, Bà Bùi Thị Chi, đón Ông về để lo phụng dưỡng trong suốt 11 năm trường.

Ông mất ngày 25-05-Đ. Mão (1987), hưởng thọ 94 tuổi. Ông là người già nhất của gia tộc qua đời trong tình thương của cháu con, họ hàng. 

Ông đã để lại trong lòng bà con, họ hàng những điều ghi nhớ như sau: 

· Bản tính của Ông là ôn hòa, khiêm tốn và hiếu khách.

· Sở thích của Ông là ưa thích sưu tầm các thi phú, điếu văn, liễn đối của gia tộc hay Tiền nhân để lại. Say mê lập vườn, kiến trúc, chạm trổ hoa mỹ.

· Hấp thụ Nho giáo, vâng lời và noi gương cha mẹ, suốt đời Ông đã sống giản dị, cần mẫn, quý trọng điều nhân nghĩa.

· Sùng kính các nơi thờ tự Trời, Phật, Thần linh và rất tin khoa học Địa lý.

· Đối với Tổ tiên, cha mẹ, luôn luôn chu toàn hiếu thảo.

· Đối với anh em, luôn luôn trên kính dưới nhường.

· Đối với vợ con, nặng nghĩa tào khang, bao dung, rộng lượng. 

· Đối với Tộc họ, xóm làng, ra công góp sức. 

· Đối với mọi người, khoan hòa, nhân hậu.

· Thời trai trẻ, Ông đã cùng với xóm làng lo tu bổ đường sá, thực hiện công ích, làm lại ngôi đình làng Cù Bàn, tu bổ đình Lục thôn, giúp em gái là Bà Bùi Thị Chẩm xây dựng ngôi nhà, làm nhà thờ họ Phạm ở Chiêm Sơn (bên Ngoại), lo giỗ kỵ hằng năm tại nhà thờ họ Phạm ở Cù Bàn.

· Mời thầy Địa lý về tận quê nhà phúc lại phần mộ Tổ tiên và lo tìm sanh phần cho Thân mẫu.

· Ông đã trùng tu chùa Bà Giám (Thọ Sơn), in kinh, cúng dường chùa chiền mọi nơi. Sau khi Bà kế thất Lê thị Cơ qua đời, an táng và trí tự tại chùa Vạn Phước, Ông đã cúng dường đất đai và tượng phật tại chùa để tạ ơn. 

· Cung thỉnh các sư tăng chùa Vạn Phước (Huế) vào quê cùng với sư tăng địa phương lo ma chay cho Thân mẫu trong vòng 1 tháng. 

· Cùng em là Ông Bùi Quán lo xây đắp mộ Mẹ.

Ông qua đời êm đềm như nằm ngủ. Tang lễ của Ông đã được các cháu ruột: Ô. Bùi Tấn, Ô. Bùi Hoàn, Ô. Bùi Văn Anh, Ô. Bùi Văn Luân, Ô. Hội Năm cùng con, rể trong gia đình tổ chức nghiêm trang, theo nghi lễ Phật giáo. Mộ táng tại Gò Dưa (Nghĩa trang Trung Việt ái hữu) kế cận với nhiều mộ phần anh em, con cháu và bà còn thân thiết trong Tộc họ.

Để tưởng niệm, cháu ruột là Ông Bùi Tấn có viết chữ cùng câu đối để thờ và khắc vào bia mộ. (Xin xem phần Phụ luc). 

94 năm, một cuộc đời, con viết tiểu sử của Thân phụ, e còn nhiều điều chưa nói hết. Kính dâng hương linh Người. Nếu có sai phạm, xin Người thứ miễn. 

25-05-K. Tỵ (1989) 
Thứ nam 


Bùi minh Châu
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Tục danh 
: 
Bà Cửu Tung.   

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1895) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
21-01-K. Mùi (1979). Thọ: 85 tuổi

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H, Gò Dưa, Thủ Đức   

Hôn phối: 


Ông  PHAN THÁM 

Sanh 
:
năm B. Thân (1896) ở Cổ Tháp 

Con Ông Bà Tú tài Phan Tuyên quê Bàn Lãnh, trú Cổ Tháp 



Cửu phẩm 

Tạ thế
: 
05-01-K. Dậu (1969). Thọ: 74 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bạc Hà, Tân Phong 

Sanh hạ: 

- Ô. Phan Biển  
B. Thìn (1916) 
B. Phan Thị Tung
Q. Sửu (1913)

- Ô. Phan Võ   
K. Mùi (1919) 
B. Phan Thị Tâm 
M. Thìn (1928) 

- Ô. Phan Ngô
C. Thân (1920) 
B. Phan T. Nga My 
C. Ngọ (1930) 

- Ô. Phan Khôi 
Q. Hợi (1923)

- Ô. Phan Lai 
Ấ. Sửu (1925)
Ấu Vong: B. Hoành, B. Chữ 

- Ô. Phan Ngọc Cẩn 
T. Mùi (1931)

- Ô. Phan Ngoạn 
B. Tý (1936) 

TIỂU SỬ 

Bà BÙI  THỊ  PHÁP 

(1895 - 1979)

----------O0O---------

Bà BÙI THỊ PHÁP, tục danh Bà CỬU TUNG, Pháp danh Diệu Phước, sanh năm Ấ. Mùi (1895) là thứ nữ của Ngài Thị giảng Bùi Thân và Bà Kế thất Nghi nhân Phạm Thị Thuận. 

Năm lên 17 tuổi, Bà kết duyên cùng Ô. PHAN THÁM, trưởng nam của Ngài Tú tài Phan Tuyên ở Cổ Tháp. 

Ngài Bùi Thân và Ngài Phan Tuyên vốn là bạn học, rồi trở thành bạn thân – bạn việc đời, bạn việc nước – cuối cùng ưng ý làm sui với nhau.

Bà cần mẫn, ôn hòa, thông minh. Làm dâu vào một gia đình Nho học, với sự hướng dẫn tận tình của nhà chồng, Bà đã trở thành người dâu hiền, người vợ đảm, nuôi con giỏi, dạy con ngoan. Bà quán xuyến mọi việc trong gia đình từ việc nông tang, bán buôn, giao tế, đến việc nội trợ, tề gia 

Bà đã góp công lớn trong việc làm giàu, tạo thêm ruộng đất. Bà có biệt tài về quản lý, kinh doanh; Ông có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây cất. Hai Ông Bà đã hợp lực kiến thiết một dinh cơ khá qui mô tráng lệ. 

Nhà thờ Phái và một số lớn phần mộ của Tiền nhân đều được Bà và một số anh em trong Phái lo thực hiện và hoàn thành chu đáo. 

Về việc công ích, Ông Bà đã tham gia tích cực vào việc kiến thiết đình làng Cổ Tháp, rước thầy về dạy chữ Hán, chữ Quốc ngữ – để nâng cao dân trí trong làng -, sửa chữa và mở mang đường sá, đào giếng nước trong xóm, rước thầy thuốc về làng, mở tiệm thuốc bắc vừa chẩn trị vừa bán thuốc giúp dân. 

Cuộc sống hằng ngày của hai Ông Bà thật là hạnh phúc: 

“Trong gia thất hết lòng hòa hiệp;

Chốn khuê môn giữ đạo xướng tùy”

Bà ưa thích và khích lệ các cuộc sinh hoạt văn hóa cổ truyền như: hát bộ, hát hò giao duyên lúc giã gạo, giã vôi làm nhà, sắc bùa vào dịp đầu xuân, xem xiếc hoặc xem đấu võ …

Ông Bà đã sinh hạ được 12 người con: 7 trai, 3 gái và 2 ấu vong. Ông mất trước Bà 10 năm. Lúc vãn niên (1975-1979) Bà không được vui bằng những năm trước. Bệnh già khiến Bà ngày một yếu đi ! Những năm cuối cùng, Bà về sống với người con trưởng tại Sài Gòn và tại đây, ngày 21 –01-K. Mùi (1979) vào giờ Ngọ, Bà đã nhẹ nhàng vĩnh viễn ra đi, hưởng thọ 85 tuổi, an táng tại nghĩa trang T.V.A.H Gò Dưa, Thủ Đức. 

Cuộc đời Bà là một tấm gương sáng cho con cháu. 

Xin xem bài Nhớ Mẹ thương thân, nỗi lòng của người thứ nam – Ô. Phan Ngô – nhớ Bà trong phần Phụ lục. 
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Tục danh 
: 
Ông Chánh Bảy, Húy: Văn Định



Tự: Hy Dương, Pháp danh: Nguyên Chiếu    

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1897) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Tổng, Chánh Cửu phẩm Văn giai

Tạ thế
: 
09-03-N. Tuất (1982). Thọ: 86 tuổi

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H, Gò Dưa, Thủ Đức   

Chánh thất: 


Bà  NGUYỄN THỊ NGỌC THẨM 

Sanh 
:
năm Q. Mão (1903) ở Long Xuyên 

Con Ông Nguyễn Khải, Tham tri ở Long Xuyên  

Hiệu 
: 
Vấn Chi 

Tạ thế
: 
22-01-N. Thân (1932). Thọ: 30 tuổi 

Mộ táng 
: 
Xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Kế thất: 


Bà  NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 

Em ruột Bà Chánh thất. 

Sanh 
:
22-03-C. Tuất (1910) ở Long Xuyên 

Con Ông Nguyễn Khải, Tham tri ở Long Xuyên  

P/ Danh  
: 
Nguyên Hạnh 

Tạ thế
: 
14-09-N. Tuất (1982). Thọ: 73 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang Gò Dưa (bên cạnh mộ Ông)  

Sanh hạ: 

Đích phòng: 


- Ô. Bùi Tấn   
C. Thân (1920) 
B. Bùi T. Đào Hồng 
Q. Hợi (1923)

- Ô. Bùi Luân    
T. Mùi (1931) 
B. Bùi T. Liễu Tư  
Â. Sửu (1925) 



B. Bùi T. Kim Tuyến 
M. Thìn (1928) 


Ấu vong: Ô. Duyên (1)

Kế phòng: 


- Ô. Bùi Hoàn   
Â. Hợi (1935) 


- Ô. Bùi Văn Nam Sơn 
B. Tuất (1946)     


Ghi chú: 

(1) :  Sanh Đinh Mão (1927), mất: 20.06. cùng năm, táng tại Chà Rang, Vĩnh Trinh (trong vườn Ông Bà Đào Gia). Bia dựng 1927, trùng tu 1989. 

TIỂU SỬ 

Ông  BÙI  QUÁN 

(1897 - 1982)

----------O0O---------

Ông BÙI QUÁN, tục danh Ông CHÁNH BẢY, là thứ nam của Ngài Thị giảng Bùi Thân và Bà Kế thất Nghi nhân Phạm thị Thuận. 

Thuở nhỏ Ông theo học Hán văn với Ngài Tú tài Phan Tuyên ở Cổ Tháp và sau lại học Quốc ngữ tại trường Diên Phong do Ông anh rể là nhà Ái quốc Phan thành Tài sáng lập ở Bảo An, Điện Bàn. 

Ông người tầm vóc trung bình, thông minh, hoạt bát, có cả ân, uy, nên kẻ trên người dưới đều mến nể. 

Năm 19 tuổi, Ông được phụ thân ủy thác lên ở trên Phú Hanh để quản lý số ruộng đất của Ngài. Tuy còn thanh niên nhưng Ông đã ý thức được nhiệm vụ, biết cách tổ chức và giao thiệp, sớm tỏ ra là người có bản lãnh. 

Năm 21 tuổi, Ông kết duyên cùng Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THẨM ái nữ của Ngài Song Bảng, Tham tri Nguyễn Khải và Bà Như phu nhân Nguyễn thị Tuyết ở Long Xuyên. Nhờ có tài sản do Song thân trích hứa và với chí tiến thủ, chỉ trong khoảng 5 năm Ông Bà đã xây dựng được một gia trang đồ sộ tại xứ Bàu cùng ngay trong chánh xã. 

Năm 1931, Ông đắc cữ Chánh tổng và chẳng bao lâu Ông được thưởng thọ Chánh Cửu phẩm văn giai.

Ông Bà sanh hạ được 2 trai, 3 gái và một ấu vong. 

Chẳng may hiền thê Ông mất sớm (giờ Mùi ngày 22-01-N. Thân, 1932). Ông tục huyền (15-07-G. Tuất, 1934) với Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, hiền muội của Bà Chánh thất và sanh hạ được hai trai. Bà kế thất đã giúp Ông đắc lực trong việc nuôi dạy con và phát triển thêm cơ nghiệp. 

Sau khi xin thôi công vụ, Ông được cử làm Trưởng ban Trị sự (1937-1945) đập Vĩnh Trinh). Ông đã cùng bào huynh là Ô. Bùi Xước trông coi xây đắp hai ngôi mộ của Song thân một cách quy mô. Năm G. Thân (1944) Ông được bà con ủy nhiệm lo việc tạo lập bi ký cho một số phần mộ của Tiền nhân.

Bình sanh, Ông rất quan tâm đến việc giáo huấn con cái. Suốt thời gian 20 năm liền (1926-1945) Ông đã liên tục mời các bậc lão Nho (1) và các vị Tân học (2) về ngồi dạy học ở trong nhà. Nhờ thế các con lớn lên đều chăm lo đèn sách và cũng nhân đấy, đa số con em trong thôn xóm lại may mắn có nơi trau dồi đạo đức và văn hóa.

Mùa đông năm B. Tuất, 1946, khi ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, Ông Bà đã cùng gia đình tản cư lên Phú Gia, Bình Yên … Nhưng vì không chịu được khí hậu nơi sơn lâm và cũng để tránh bom đạn, đầu năm sau, Ông cùng gia đình tản cư ra Huế. Nhờ vậy, việc học hành của các con nhỏ không bị gián đoạn và 1 thứ nam đã được đi du học ở Pháp. 

Năm 1954, Ông Bà hồi cư về Hội An, mua được một gian nhà ở đường Phan Chu Trinh. Nơi đây Ông Bà ở gần với hai gia đình của vị bào đệ và của người quí nữ, nên cũng vui. Trong thời kỳ này, Ông hay về quê thăm viếng bà con, bạn hữu. 

Năm 1968, Ông Bà dời vào Sài Gòn, không ngoài mục đích là để cho người quý nam có cơ hội hoàn tất bậc Đại học và xin đi du học. Năm 1971 Ông Bà đã mua được ngôi nhà ở đường Vân Côi, Tân Bình để tịnh dưỡng trong lúc tuổi già (3) với sự thần hôn trực tiếp của vợ chồng 1 người con thứ. 

Ông được bà con cử giữ chức Hội trưởng Bùi gia Vĩnh thế.

Suốt trong thời gian xa nơi nguyên quán, Ông thường tiêu khiển thì giờ bằng cách đọc sách, xem báo, chuyện vãn với các vị hưu quan, kỳ lão ở quanh nhà. Ông ít quan tâm đến vấn đề kinh tế gia đình vốn đã được Bà Kế thất đảm đang, phụ trách. 

Sau khi được Thầy Tân Qui khuyến khích, lúc vãn niên, Ông đã hướng về đạo Giải thoát và đã xin quy y với  Thượng tọa Thích Nhật Lệ, Trú trì chùa Hải Quang. Hằng ngày Ông trì niệm Lục tự Di Đà một cách chuân thành. 

Ông mất rất nhẹ nhàng vào giờ Thìn ngày 09-03-N. Tuất (02-04-1982) hưởng thọ 86 tuổi, an táng tại nghĩa trang T.V.A.H ở Gò Dưa (Lô 4, Hàng 17, Số 18). Sau đó khoảng nửa năm, vào giờ Dậu ngày 14-09-N. Tuất (30-10-1982) Bà quy tiên, hưởng thọ 73 tuổi, táng ngay bên hữu mộ Ông. 

Trải qua những cuộc bể dâu, nhà cửa, sản nghiệp do Ông Bà dày công gầy dựng đều bị chiến tranh tàn phá. Nhưng Ông Bà đã để lại cho con cháu 1 gương sáng về cách tề gia, xử thế. 

Ghi chú: 

(1) :  Ông Hương Chước ở An Lâm, Ô. Cửu phẩm Giáo sư Trần Thượng Tiết ở Long Xuyên, Ông Tú tài Phạm Tấn ở Thanh Chương, Nghệ An.  

(2) :  Ông Ngô Lộc ở Bảo An, Ông Nguyễn Toản ở An Phước, Ông Trần thượng Duân ở Long Xuyên.   

(3) :  Nơi đây, nhân trong sân có cội tùng và một cụm trúc – trúc vi quân tử, tùng thị trượng phu – và cũng nhân Tộc có tặng tấm hoành trong đề bốn chữ: “Lan ngọc tân đình”, Ông đã khẩu chiếm câu đối như sau:  

QUẢNG ĐỊA ĐỐC PHƯƠNG CHI, LAN NGỌC TÂN ĐÌNH, 

XUÂN LỘ THU SƯƠNG, TRINH DŨNG KHÍ;

NAM THIÊN CHUNG TÚ VẬN, HÀNH SƠN CỐ QUẬN, 

TÂM KHÔNG TIẾT TRỰC, VĨNH CAO PHONG. 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
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Ông   BÙI  THUẦN 
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Lương, Húy: Văn Chế, Tự: Tích Hy    

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1899) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm Văn giai

Tạ thế
: 
29-06-M. Ngọ (1978). Thọ: 80 tuổi

Mộ táng 
: 
Hỏa táng 01-07-M. Ngọ (1978)    

Chánh thất: 


Bà  NGUYỄN THỊ NHUẾ 

Sanh 
:
năm C. Tý (1900) tại La Kham, Điện Bàn  

Con Ông Bà Cử nhân Nguyễn Đình Nhu ở La Kham   

Hiệu 
: 
Thiếu Cơ  

Tạ thế
: 
28-01-G. Tuất (1934). Thọ: 35 tuổi 

Mộ táng 
: 
Cà Dinh, Phú Nhuận 

Kế thất: 


Bà  PHẠM THỊ PHONG 

Sanh 
:
năm G. Dần (1914) ở Thanh Chiêm, Điện Bàn 

Con Ông Bà Đề Lại Phạm Mẫn ở Thanh Chiêm

P/ Danh  
: 
Quảng Thông 

Tạ thế
: 
05-07-Â. Sửu (1985). Thọ: 72 tuổi 

Mộ táng 
: 
Hỏa táng 09-07-Â. Sửu (24-08-85)  

Sanh hạ: 

Đích phòng: 


- Ô. Bùi Văn Anh    
G. Tý (1924) 
B. Bùi T. Lan  
K. Mùi (1919)

- Ô. Bùi Văn An (4)    
B. Dần (1926) 
B. Bùi T. Tài
G. Tý (1924) 

- Ô. Bùi Văn Luân 
T. Mùi (1931) 
B. Bùi T. Giáng  
K. Tỵ (1929) 


Ấu vong: B. Tỵ (1), Ô. Luy (2), B. Đào (3)

Kế phòng: 


- Ô. Bùi Văn Phúc    
K. Mão (1939) 
B. Bùi T. Duyên 
M. Dần (1938) 

- Ô. Bùi Vĩnh Tuyên 
M. Tý (1948)     
B. Bùi T. Ân 
C. Thìn (1940)



B. Bùi T. Ái 
T. Tỵ (1941)

Ghi chú: 

(1) :
Mất 21-09-T. Dậu (1921) táng Gò Sim, PN. 

(2) : 
Mất 23-02-Q.Hợi (1923) táng Ngõ Ô. Võ Tư 

(3) :
Mất 02-08-Q. Dậu (1933) –nt- 

(4) : 
Mất 04-06-Q.Tỵ (1953) Liệt sĩ, táng Gò Sỏi, VT

TIỂU SỬ 

Ông  BÙI  THUẦN 

(1899 - 1978)

----------O0O---------

Ông BÙI THUẦN, huý Văn Chế, tục danh: Ông CỬU LƯƠNG, tự: Tích Hy, sanh năm K. Hợi (1899) tại Vĩnh Trinh là thứ nam của Ngài Thị giảng Bùi thân và Bà Kế thất Nghi nhân Phạm Thị Thuận.

Vóc người nho nhã, nhân cách ôn hòa, thiên tư chánh trực. Lối sống bình dị, cần mẫn và linh động. 

Năm M. Ngọ (1918) Ông kết hôn cùng Bà NGUYỄN THỊ NHUẾ hiệu Thiếu cơ, trưởng nữ của Ngài Cử nhân Nguyễn Đình Nhu, quê ở La Kham, Điện Bàn. 

Cùng thời gian ấy Ông lên lập nghiệp tại làng Phú Nhuận để vừa quản trị vừa khuếch trương những cơ sở do Ngài Bùi Thân đã tạo được. 

Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng Ông có chí kinh doanh lớn. Ông đã thực hiện nhiều điều cải tiến: 

· Ông cho đắp đập, dựng xe, dẫn thủy nhập điền để chuyển đất gieo thành ruộng cấy.

· Vùng dễ ngập lụt, Ông cho trồng dâu, trồng mía hoặc đậu, khoai thu hoạch ngắn ngày. Nhờ vậy hoa lợi hằng năm thu về đáng kể.

Bà thường giúp vốn cho nông dân mua trâu bò về nuôi, để vừa có phương tiện cày bừa, vừa có thêm phân bón. 

Ông Bà đã tích cực trong việc làm ăn, nên chẳng bao lâu, đã gầy dựng được 1 dinh cơ khá đồ sộ.

Mặc dù bận lo khuếch trương sự nghiệp, Ông Bà vẫn không quên các công tác xã hội như: 

· Tu sửa cầu cống, đường sá, giếng nước uống dùng chung cho cả xóm.

· Cùng làng xây cất trường học, để có nơi con trẻ học hành. 

· Đóng góp trùng tu miếu vũ, đình chùa để có nơi thờ phụng Thần linh, bảo tồn di tích. 

· Trợ giúp đồng bào những khi thiên tai, thủy lạo …

Một nghịch cảnh bất ngờ đã đến với Ông ! Bà đã lâm trọng bịnh, và từ trần tại phố Hội An ngày 28-01-G. Tuất (1934). Ông Bà đã sinh hạ được 9 người con (3 trai, 3 gái và 3 ấu vong). Trước cảnh nhà quá đơn chiếc, con dại một đàn, Ông đành phải tục huyền cùng Bà PHẠM THỊ PHONG, ái nữ của Ngài Đề Lại Phạm Mẫn, quê ở Thanh Chiêm vào cuối năm Giáp Tuất. Bà người ôn hòa, cần mẫn, đã tỏ ra rất khéo léo trong việc đối xử với gia đình, thôn xóm và đã giúp đỡ Ông nhiều trong vấn đề phát triển cơ ngơi. 

Năm 1940 đời sống nông thôn gặp lúc khó khăn, nông sản ế ẩm ! Ông cùng một số anh em đầu tư vào ngành dệt, sản xuất hàng tơ tầm bán vào Sài Gòn, Nam Vang rất chạy. Tiếc thay, thời hưng thịnh chỉ kéo dài đến mùa thu 1945, vì cuộc thế đổi thay đành phải ngưng hoạt động. 

Năm 1947 khi chiến tranh lan tràn khắp nước, gia đình Ông đều tản cư lên Dùi Chiêng, 1 vùng núi non hiểm trở, thuộc quận Quế Sơn để lánh giặc. Mãi đến năm 1951 gia đình mới hồi cư và tiếp tục lại nếp sống nông tang cũ. 

Từ năm 1952-1954, bao trăn trở và ray rức dồn dập đến với đời Ông. Điều đáng kính phục nhất là mọi sự việc dẫu khó khăn đến đâu, Ông vẫn luôn luôn bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống. 

Năm 1952 chiến tranh đã cướp đi một thứ nam của Ông !
Năm 1953 nhà cửa của Ông đều bị phá hủy hoàn toàn. 

Năm 1959 Ông bà rời quê, xuống Hội An mua nhà để ở. Mãi đến năm 1968 Ông Bà dứt khoát rời bỏ ruộng vườn vào Sài Gòn sống cùng con cháu. Đến năm 1970 Ông chọn được một nơi vừa ý, tự trông nom xây cất 1 căn nhà ở ngoại ô Sài Gòn thuộc quận Tân Bình, để tìm lại những năm tháng nghỉ ngơi của tuổi già. 

Sức khỏe Ông những năm sau nầy có phần yếu đi, song việc Tộc, việc Phái không lúc nào thiếu tiếng nói của Ông.

Ông rất quan tâm đến việc làm Phổ hệ của Tộc. Ông thường nói với các con cháu: “Muốn bảo vệ cái truyền thống quý báu của Tổ tiên, thắt chặt thêm tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, các chú hãy cố gắng thực hiện cho bằng được quyển Phổ hệ Tộc mình”.

Rồi từ đấy suốt mấy năm liền, với sự góp sức tích cực trên nhiều mặt của 1 số đông con cháu, quyển Phổ hệ của Tộc đã hoàn thành. 

Vào đầu năm Â. Mão (1975) Ông vô cùng vui sướng khi đón nhận quyển Phổ hệ đầu tiên do người cháu là Ông Bùi Thường đem đến kính biếu Ông. 

Năm M. Ngọ (1978) ngày 29-06, trước giờ phút lâm chung, Ông vẫn còn nói năng minh mẫn. Vào cuối giờ Tỵ (11 giờ) Ông đã nhẹ nhàng vĩnh viễn ra đi ! hưởng thọ 80 tuổi. 

Sau Ông 7 năm, Bà Kế thất PHẠM THỊ PHONG P/danh Quảng thông đã qua đời vào ngày 05-07-Â. Sửu (1985) thọ 72 tuổi. 

Ông Bà sinh hạ được 3 gái và 2 trai.

Tang lễ Ông Bà đều cử hành theo nghi thức Trà Tỳ của Ấn Độ, thể theo ý nguyện lúc sinh thời. Vì vậy mà ngày nay con cháu không tìm thấy phần mộ của Ông Bà.

Đời tan giấc mộng mơ an phận

Cực lạc hướng lên thấy Phật Đà

Ông là người kế thừa xứng đáng với sự nghiệp của cha ông. Vừa giao tiếp hòa đồng, vừa luôn luôn học hỏi để nâng mình ngang tầm cuộc sống, Ông quả là một ngọn đuốc dẫn đường cho con cháu chúng ta sau này vậy. 

THẾ  THỨ  XV
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Bà   BÙI  THỊ  CHẨM 
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Tục danh 
: 
Bà Thượng   

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
năm C. Tý (1900) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
02-08-M. Thìn (1988). Thọ: 89 tuổi

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H, Gò Dưa, Thủ Đức   

Hôn phối: 


Nguyên giá: 

Ông  LÊ ĐÌNH THÁM 

Sanh 
:
năm Đ. Dậu (1897) tại La Kham, Điện Bàn 

Con Ông Bà Lê Đỉnh, Thượng thư, ở La Kham,  



Bác sĩ 

Tạ thế
: 
07-03-K. Dậu (1969). Thọ: 73 tuổi 

Cải táng 
: 
Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội Đ. Mão (1987) 

Tái giá: 

Ông  HỒ ĐẮC ỨNG  

Sanh 
:
ở An Truyền, Thừa Thiên  



Tổng Đốc

Sanh hạ: 

Đời I: 

- Ô. Lê Đình Duyên   
M. Ngọ (1918) 
B. Lê Thị Quy 
K. Mùi (1919)

Đời II: 

- B. Hồ đắc thị Minh 
Â. Sửu (1925) 
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Bà   BÙI  THỊ  LỊCH 
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Tục danh 
: 
Bà Bát Tư, Bà Bát Trung    

Con Ông Bùi Thân và Bà Phạm thị Thuận 

Sanh 
: 
năm Q. Mão (1903) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
22-04-M. Ngọ (1978). Thọ: 76 tuổi

Mộ táng 
: 
Gò Cà, Đại Hiệp, Đại Lộc   

Hôn phối: 


Ông  ĐẶNG THÀNH 

Sanh 
:
năm C. Tý (1900) ở Hòa Mỹ, Đại Lộc  

Con Ông Bà Bá Hộ Đặng Trì ở Hòa Mỹ   



Bát phẩm

Tạ thế
: 
09-07-T. Dậu (1981). Thọ: 82 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Cà, Đại Hiệp (cạnh mộ Bà) 

Sanh hạ: 

- Ô. Đặng xuân Phong 
N. Tuất (1922) 


- Ô. Đặng xuân Minh 
G. Tý (1924)

- Ô. Đặng xuân Nhi 
Â. Sửu (1925)

Ấu vong: 


B. Trực (sanh: Q. Hợi, 1923; mất: 22-07-Â. Sửu, 1925)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Du


Bà   BÙI  PHƯƠNG 
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Tục danh 
: 
Ông Xã Ba  

Con Ông Bùi Du 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1872) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
không rõ 

Sanh hạ: (1) 

- Ô. Bùi Văn . . .  


- B. Bùi thị Chấn

Ông   BÙI  TỒN 
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Tục danh 
: 
Ông Dư  

Cùng cha với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1874) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
:
xứ Đồng Tràm, Phú Đa

Chánh thất: 
 

Bà HUỲNH THỊ HIỆP 

Quê  
: 
Phú Đa 

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Tràm, Phú Đa 

Sanh hạ: (1) 

- B. Bùi Thi Dư   



- B. Bùi thị Huệ 

Ghi chú: 

(1) :
Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).
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Ông   BÙI  THẠC 
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Tục danh 
: 
Ông Thủ Thạc

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1868) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
19-08-C. Ngọ (1930). Thọ: 63 tuổi.

Mộ táng 
:
Gò Da, An Lâm

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ LỰU  

Quê  
: 
Lệ Trạch 

Tạ thế
:
15-09-Âm lịch

Mộ táng 
: 
Đồng Nam, Vĩnh Trinh 

Kế thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ LỦI  

Chị ruột Bà Chánh Thất.  

Tạ thế
:
20-11-Âm lịch

Mộ táng 
: 
La Đế, La Tháp 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ông Bùi Hoàng 
Đ. Dậu (1897)
- B. Bùi Thị Thạc

- Ông Bùi Ngộ 
G. Thìn (1904)
- B. Bùi Thị Hiếu (1) 

- Ông Bùi Nghĩnh
Đ. Mùi (1907)
- B. Bùi Thị Tương 
K. Hợi (1899) 

- Ông Bùi Thêm 
N. Tý (1912)
- B. Bùi Thị Diệm 
T. Sửu (1901)



- B. Bùi Thị Thôi 
K. Dậu (1909) 

Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Dinh 
G. Dần (1914)

Ghi chú: 

(1) :
Tục danh Bà Xã Hạnh, chồng là Ông Hồ Phiên ở Lệ Trạch. Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).
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Ông   BÙI  THIỆN 
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Tục danh 
: 
Ông Kiểm Ba

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm N. Thân (1872) tại Vĩnh Trinh 



Quan viên phụ 

Tạ thế 
:
05-04-M. Tý (1948). Thọ: 77 tuổi.

Mộ táng 
:
Xứ Cà Dinh, Phú Nhuận (vườn Ô. Tuyến)

Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ QUYÊN  

Sanh
: 
năm G. Thân (1884) ở Bảo An, Điện Bàn 

Con Ông Bà Cử Nhân Phan Thành Tích ở Bảo An Tây 

Tạ thế
:
14-05-Đ. Mùi (1967). Thọ 84 tuổi

Mộ táng 
: 
Sơn Phong, Hiếu nhơn, Hội An 

Sanh hạ: 

- Ông Bùi Thế Mỹ 
G. Thìn (1904)
- B. Bùi Thị như Lâm 
M. Ngọ (1918) 

- Ông Bùi Tư Nguyên 
Đ. Mùi (1907)
 

- Ông Bùi Thành Quy
T. Hợi (1911)
 

- Ông Bùi Quang Lâm G. Dần (1914)
 

Ấu vong: Ô. Trí, Bà Chánh, B. Trực 

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  THIỆN 

(1872 - 1948)

----------O0O---------

Ông BÙI THIỆN, tục danh: Ông KIỂM BA, sinh năm N. Thân, 1872, thuộc thế thứ 15 của Bùi Tộc Vĩnh Trinh. 

Ông là thứ nam của Ngài Bùi V Phán (tục danh Ông Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng. 

Anh em Ông gồm có: 5 trai, 3 gái. Ông là con thứ ba trong gia đình, mồ côi cha mẹ ở tuổi 16. Anh cả Ông là Ô. Bùi Thạc (Ô. Thủ Thạc) ở tuổi 19, em gái út Ông là Bà Bùi Thị Mót (Bà Xã Trâm) vừa mới lên 3, khi song thân qua đời. Tuy gặp nghịch cảnh, song anh em Ông đã lớn lên trong sự hướng dẫn ân cần và sự bảo trợ nhiệt tình của vị Bá phụ là Ngài Bùi Thân (Ô. Quản Nghi) (1) một nhà phú hào có hạng ở xứ Quảng. 

Sinh trong gia đình có truyền thống Nho giáo, lúc nhỏ Ông theo học chữ Hán, đọc thông, viết thạo. Tuy không có điều kiện theo đòi nghiên bút xa hơn, nhưng với tư chất thông minh, học ít biết nhiều, Ông đã được bà con, bạn bè mến nể. 

Suốt cả khoảng đời thanh thiếu niên, nhờ được gần gũi ông Bác – mà Ông hằng kính mến như cha – Ông đã hấp thụ được nếp sống cần kiệm, tính kiên nhẫn, chí tiến thủ và nhất là cách lập thân xử thế của người.

Vào độ trung niên – năm 30 tuổi – Ông mới lập gia đình, kết duyên cùng Bà PHAN THỊ QUYÊN, quê ở Bảo An, Điện Bàn, hiền muội của nhà Đại ái quốc Phan thành Tài, một Liệt sĩ trong phong trào Duy Tân chống Pháp. Bà là một phụ nữ thông minh, hiền đức. Trong thành tựu cơ ngơi của chồng, Bà đã góp phần không nhỏ. 

Sau khi có gia thất, Ông được Bá phụ ủy thác trông coi, quản trị tài sản – một vùng ruộng đất tại Phú Nhuận – cách nguyên quán độ mươi cây số. Và cũng từ đấy, Ông bắt đầu xây dựng sự nghiệp bằng nghề nông. Tuy là dân ngụ cư, nhưng nhờ tính tình ôn hòa, thường quan niệm “dĩ đức phục nhân”, nên chẳng bao lâu, Ông đã gây được cảm tình với người địa phương và hòa mình dễ dàng với đồng bào trong lân lý.

Ông vốn thích sùng Nho trọng sĩ. Trong số những người Ông giao du thân thiết có thể kể những người thân thuộc như các Ông Cử nhân Bùi Hữu Chí, Tú tài Bùi Giác hay các bạn hữu như Ô. Hà Bật ở Điện Bàn, Ô. Trần Thượng Tiết ở Duy Xuyên, Ô. Nguyễn phiên ở Tam Kỳ v.v … đều là những nhà khoa mục hoặc những bậc thâm Nho. 

Ông Bà sinh hạ được 4 trai, 1 gái và 3 ấu vong. 

Ông cũng có một nhận định thức thời. Tuy sống ở nông thôn, Ông đã khắc phục mọi khó khăn, cố gắng sớm cho 2 người con trai lớn xuống Hội An rồi ra Huế – một việc không phải phổ thông vào lúc bấy giờ – để theo trào lưu Tân học, tiếp thu nền văn hóa và học thuật mới du nhập từ Tây phương. Kết quả là trưởng nam – Ô. Bùi thế Mỹ – đã từng là một nhà ngôn luận lỗi lạc trong làng văn bút vào thời tiền chiến và thứ nam – Ô. Bùi tư Nguyên – là nhà Tân học phát khoa ở trong vùng. 

Ông mất ngày 05-04-M. Tý (1948), thọ 77 tuổi, mộ táng tại xứ Cà Dinh, Phú Nhuận. Bà qua đời ngày 14-05-Đ. Mùi (1967) thọ 84 tuổi, táng tại Sơn Phong, Hiếu Nhơn, Hội An. 

Ghi chú: 

(1) :
Để tỏ lòng biết ơn đối với vị Bá phụ, khi Ô. Quẫn mất, các anh em Ông đã có đọc điếu văn tế Bác – do con trai Ông là Ông Bùi Thế Mỹ soạn – trong đó có câu:

“Phận các cháu từ thung huyên bóng khuất, điều thiệt hơn ai chỉ bảo, nghĩ ơn sâu Bác cũng như cha … “

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi văn Phán


Ông   BÙI  HƯNG
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Tục danh 
: 
Ông Hương Bốn 

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1874) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
29-09-N. Thân (1932). Thọ: 59 tuổi.

Mộ táng 
:
Giáo Ái Tây, Đại Lộc

Chánh thất: 
 

Bà VÕ THỊ THÓA 

Sanh
: 
năm T. Tỵ (1881) ở Thạch Bộ, Đại Lộc  

Con Ông Bà Võ Tụy (Ô. Xã Tụy) ở Thạch Bộ  

Tạ thế
:
10-03-B. Tuất (1946). Thọ 66 tuổi

Mộ táng 
: 
Phía dưới Khe Le, Trung Phước, Quế Sơn 

Thứ thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ MÂN 

Quê 
: 
Bàu Nghè Tây, Đại Lộc   

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ông Bùi Quyến  
M. Thân (1908)
- B. Bùi Thị Hương (1)

- Ông Bùi Hý  
G. Dần (1914)
- B. Bùi Thị Nhi (2)
B. Ngọ (1906) 

- Ông Bùi Thìn 
B. Thìn (1916)
- B. Bùi Thị Sáu 
C. Tuất (1910)

- Ông Bùi Tường 
K. Mùi (1919)
- B. Bùi Thị Tý (3) 
N. Tý (1912)

- Ông Bùi Đình 
Â. Sửu (1925) 

Ấu vong: B. Bốn, B. Ngọ, B. Mười, B. Mười Nhỏ 

Thứ phòng: 
 

- Ông Bùi Bưởi  
B. Thìn (1916)


Ghi chú: 

(2) :
Tục danh B. Xã Lụy, chồng: Ông Lê Ngạc ở Đa Hòa. 

(3): 
chồng: Ô. Trương Đình Biên, mộ Bà ở Ái Nghĩa 

(1), (2), (3): đều không có tên ở thế thứ 16 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi văn Phán


Bà   BÙI  THỊ  PHỤC 
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Tục danh 
: 
Bà Xã Thái  

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1877) tại An Lâm  

Tạ thế 
:
29-12-K. Sửu (1949). Thọ: 73 tuổi.

Mộ táng 
:
Xứ Phù Ly, Mỹ Sơn (vườn Ô. Thủ Nhì) 

Hôn phối: 
 

Ông NGUYỄN PHỔ  

Con Ông Bà Nguyễn Xuyến ở Mỹ Sơn   

Tạ thế
:
24-04-Âm lịch 

Mộ táng 
: 
Xứ Phù Ly, Mỹ Sơn (vườn Ông Thủ Nhì) 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn V Thái 
(Ô. Tố) 


- Ô. Nguyễn Tân   
(Ô. Thiệu) 
 

- Ô. Nguyễn Giai  
(Ô. Đoan)


- Ô. Nguyễn Nại  
(Ô. Tuyết)


Ấu vong: Ô. Bốn, Ô. Năm 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi văn Phán


Ông   BÙI  THANH 
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Tục danh 
: 
Ông Thơ Bảy 

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1880) tại Vĩnh Trinh 



Tùng Cửu phẩm Văn giai   

Tạ thế 
:
05-09-C. Thìn (1940). Thọ: 61 tuổi.

Mộ táng 
:
Gò Miệt, xứ Đồng Kỳ, Phú Đa  

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ NGẠN

Sanh 
: 
năm Q. Mùi (1883) tại Phú Nhuận

Con Ông Bà Nguyễn Đồng (Ô. Trùm Đồng) ở Phú Nhuận

Tạ thế
:
25-02-N. Thân (1932). Tho: 50 tuổi  

Mộ táng 
: 
Gò Miệt, xứ Đồng Kỳ, Phú Đa

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Phỉ  
Q. Sửu (1913)  
B. Bùi Thị Hanh (1) 
C. Tuất (1910)

- Ô. Bùi Hữu Nhơn    
M. Ngọ (1918)  
B. Bùi Thị Đái (2) 
Â. Mão (1915)

Ấu vong: B. Chánh, Ô. Tông, Ô. Năm 

Ghi chú: 

(1) :
chồng: Ô. Trương Thái ở Giáo Ái Tây, Đại Lộc. 

(2): 
chồng: Ô. Võ Phong ở Lộc Phong, Đại Lộc.  

(1), (2): đều không có tên ở thế thứ 16 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi văn Phán


Ông   BÙI  KIỂU 
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Tục danh 
: 
Ông Kiểm Kiểu 

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1882) tại An Lâm 



Kiểm Phòng 

Tạ thế 
:
15-11-Đ. Hợi (1947). Thọ: 66 tuổi.

Mộ táng 
:
Gò Ấp Nam, Thu Bồn  

Chánh thất: 
 

Bà PHẠM THỊ DIỆP

Em ruột Ông Chánh Ái ở Cù Bàn 

Tạ thế
:
15-11-Đ. Hợi (1947).   

Mộ táng 
: 
Gò Ấp Nam, Thu Bồn

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Huấn  
N. Dần (1902)  
B. Bùi Thị Hiếu 
G. Thìn (1904)

- Ô. Bùi Kinh    
M. Thân (1908)  
B. Bùi Thị Cái  
B. Ngọ (1906)

- Ô. Bùi Diệm (1)

B. Bùi Thị Tám (2) 




B. Bùi Thị Nhỏ 
Đ. Tỵ (1917)



B. Bùi Thị Mười 
B. Dần (1926)

Ấu vong: 2 Bà vô danh.

Ghi chú: 

(1) :
có vợ là Bà Đặng thị Hợi và con là Ô. Hiệp (ấu vong). Ông Bà mất lúc tản cư ở Đồng Tràm, Ba Khe. Đã cải táng về Thu Bồn.

(1), (2): không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái I

Thế 13 : Ông Bùi văn Kiết
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi văn Phán


Bà   BÙI  THỊ  LÁCH 

Tục danh 
: 
Bà Ký Tá 

Con Ông Bùi Văn Phán (Ô. Thủ Quỵ) và Bà Trần Thị Phụng 

Sanh 
: 
năm Q. Mùi (1883) tại An Lâm  

Tạ thế 
:
năm Q. Dậu (1933). Thọ: 51 tuổi.

Mộ táng 
:
Xứ Bàu Tây,  Cổ Tháp

Hôn phối: 
 

Ông VƯƠNG VĂN TÁ 

Quê 
: 
Minh Hương, Hội An 

Sanh hạ: 

- Ô. Vương Quang 

B. Vương Thị Bốn 

Bà   BÙI  THỊ  MÓT 

Tục danh 
: 
Bà Xã Trâm

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1885) tại An Lâm  

Tạ thế 
:
05-05-Âm lịch

Mộ táng 
:
Mỹ Sơn 

Hôn phối: 
 

Ông VÕ KHUYẾN 

Con Ông Bà Võ Diện ở Mỹ Sơn 

Mộ táng
: 
Mỹ Sơn  

Sanh hạ: 

- B. Võ Thị Trâm  

- B. Võ Thị Anh  

- B. Võ Thị Nhãn  

Ấu vong: Ô. Phùng, Ô. Hý 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi văn Lập


Ông   BÙI  VĂN  TỰ  


[image: image33.png]



[image: image34.png]



[image: image35.png]



Tục danh 
: 
Ông Xã Tập 

Con Ông Bùi Văn Lập (Ô. Bá Đinh)  

Sanh 
: 
năm G. Dần (1854) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
04-01-B. Dần (1926). Thọ: 73 tuổi.

Mộ táng 
:
Cồn Đình, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà VĂN THỊ TƯỜNG

Quê 
: 
La Kham, Điện Bàn 

Tạ thế
:
B. Dần (1926).   

Mộ táng 
: 
Xứ Bàn Thạch, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Tường   
T. Tỵ (1881)  
B. Bùi Thị Nguyện (1) 
Q. Mùi (1883)

- Ô. Bùi Đối     
M. Tý (1888)  
B. Bùi Thị Mười (1)  


- Ô. Bùi Lại (1)

- Ô. Bùi Tước      
Q. Tỵ (1893)

Ấu vong: 3 Bà vô danh.

Ghi chú: 

(1): không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 


Ông   BÙI  VĂN  Ý
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Tục danh 
: 
Ông Thủ Luân  

Con Ông Bùi Hoằng Nghị (Ô. Bá Soạn) và Phan Thị Sành   

Sanh 
: 
năm B. Thìn (1856) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
16-11-C. Ngọ (1930). Thọ: 75 tuổi.

Mộ táng 
:
Gò Tranh, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ MỸ 

Sanh 
: 
năm B. Thìn (1856) ở Cù Bàn 

Con Ông Bà Nguyễn Bờ (Ô. Trùm Bờ) ở Cù Bàn 

Tạ thế
:
06-10-C. Thân (1920). Thọ: 65 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Kế thất: 
 

Bà ĐẶNG THỊ ĐƯỢC 

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1885) ở Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Đặng Mật (Ô. Trùm Mật) ở Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
01-03-Đ. Mão (1927). Thọ: 43 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Luyến (1)   
Â. Dậu (1885)  
B. Bùi Thị Luân  
K. Mão (1879)

- Ô. Bùi Cần     
C. Dần (1890)  
B. Bùi Thị Liết 
Q. Mùi (1883)



B. Bùi Thị Đót 
M. Tý (1888)



B. Bùi Thị Chút 
N. Thìn (1892)



B. Bùi Thị Lâu 
Đ. Dậu (1897)

Ấu vong: Ô. Tư, B. Đỉnh

Thứ phòng: 
 

- B. Bùi Thị Phó 
N. Tuất (1922)

Ghi chú: 

(1): 
Tạ thế ngày 07-07-C. Tuất (1910)


Mộ táng: Chà Rang, Vĩnh Trinh. 


Vợ (con Ông Trùm Đống) tái giá. Vô tự. Không có tên ở thế 16.

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  VĂN  Ý

(1856 - 1930)

----------O0O---------

Ông BÙI VĂN Ý, tục danh: Ông THỦ LUÂN, là trưởng nam của Ngài Bá Hộ Bùi Hoằng Nghị và Bà Phan thị Sành. 

Ông sinh năm B. Thìn (1856) tại Vĩnh Trinh. 

Cháu nội Ngài Lưỡng khoa Tú tài Bùi văn Thỉ và cháu ngoại Ngài Ngũ khoa Tú tài Phan thế Nguyên, Ông đã thừa hưởng một di sản tinh thần rất quí báu. Tư chất thông minh, Ông học đâu nhớ đó. Ông có biệt tài là rất nhanh trí, ứng đối nhặm lẹ, tài tình, bạt thiệp hơn người.

Mẹ mất sớm, Ông phải giúp phụ thân kinh lý gia đình, không thể trả nợ sách đèn như bào đệ của Ông là Ông Bùi Hữu Chí. Người em thứ năm của Ông là Ông Bùi Văn Đễ cũng rất thông minh, giỏi về các khoa địa lý, tử vi, toán học và viết chữ Nho rất tốt, “so vào thời thiếp Lan Đình, nào thua !”

Năm 21 tuổi, Ông lập gia đình với Bà NGUYỄN THỊ MỸ, ái nữ của Ông Bà Nguyễn Bờ ở Cù Bàn, sinh hạ được: 2 trai, 5 gái và 2 ấu vong. 

Năm 1920, hiền thê Ông qua đời, Ông phải tục huyền với Bà ĐẶNG THỊ ĐƯỢC, người đồng hương, ái nữ của Ông Bà Đặng Mật vàsinh hạ được 1 gái. 

Ông tính khí cương trực, thấy điều gì sai trái thì nói ngay, bất chấp câu “trung ngôn nghịch nhĩ”. Ông nối nghiệp nông tang của tiền nhân. Vì nông nghiệp lúc bấy giờ chưa phát triển, nên mặc dù Ông cần mẫn, lo cày sâu cuốc bẩm, nhưng “gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung”.

Sau khi Bà kế thất từ trần (1927), Ông về ở với con trai tại An Lâm để tiện việc thần hôn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Ông mất vào ngày 17-11-C. Ngọ (1930), hưởng thọ 75 tuổi. 

Mộ Ông và hai Bà đều táng tại xứ Đại Tha tục gọi Gò Tranh ở Vĩnh Trinh.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 


Ông   BÙI  HỮU  CHÍ
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Tục danh 
: 
Ông Huyện Chí   

Con Ông Bùi Hoằng Nghị (Ô. Bá Soạn) và Phan Thị Sành   

Sanh 
: 
năm M. Ngọ (1858) tại Vĩnh Trinh 



Cử nhân, Tri Huyện 

Tạ thế 
:
21-12-G. Tuất (1934). Thọ: 77 tuổi.

Mộ táng 
:
Bàu Dam, An Lâm

Chánh thất: 
 

Bà HỒ THỊ TIỀN 

Sanh 
: 
năm B. Dần (1866) ở Lệ Trạch 

Con Ông Bà Hồ Quyền ở Lệ Trạch  

Tạ thế
:
07-03-Â. Sửu (1925). Thọ: 60 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Kế thất: 
 

Bà ĐỖ THỊ NHÌ 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1879) ở Phan Thiết  

Tạ thế
:
29-06-M. Dần (1938). Thọ: 60 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Tranh, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Hữu Nhẫn    
G. Thân (1884)  
B. Bùi Thị Điển  
T. Tỵ (1881)

- Ô. Bùi Hữu Nguyện  B. Tuất (1886)  
B. Bùi Thị Huống (1) 
M. Tý (1888)

- Ô. Bùi Văn Khoái (2)
B. Bùi Thị Hựu 
T. Sửu (1901)

Kế phòng: 
 

Không con 

Ghi chú: 

(1): 
Chồng là Ông Giáo Khâm, ở Tân Mỹ, Đại Lộc.


Bà mất C. Thìn (1940), thọ 53 tuổi, táng ở quê chồng. 

(2): 
Đi lính Pháp thế chiến II, mất tích. 


Độc thân, vô tự 

(1), (2): Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 


Ông   BÙI  VĂN  ĐỄ
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Tục danh 
: 
Ông Hương Niệm 

Con Ông Bùi Hoằng Nghị (Ô. Bá Soạn) và Phan Thị Sành   

Sanh 
: 
năm C. Thân (1860) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
07-07-G. Tuất (1934). Thọ: 75 tuổi.

Mộ táng 
:
xứ Đợt Dài, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
 

Bà NGÔ THỊ TOẠI 

Sanh 
: 
năm G. Tý (1864) ở Cù Bàn  

Con Ông Bà Ngô Toại (Ô. Đội Toại) ở Cù Bàn 

Tạ thế
:
15-11-Q. Hợi (1923). Thọ: 60 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh

Kế thất: 
 

Bà VÕ THỊ TƠ

Sanh 
: 
tại Mỹ Sơn   

Mộ táng 
: 
Mỹ Sơn 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Văn Ngô (3)  
M. Tuất (1898)  
B. Bùi Thị Niệm (1)


- Ô. Bùi Văn Lê 
Q. Mão (1903)  
B. Bùi Thị Thiết (2) 
T. Mão (1891)



B. Bùi Thị Điếu  
Đ. Mùi (1907)

Ấu vong: Ô. Dư, B. Ái, Ô. Khánh, B. Sái 

Kế phòng: 
 

- B. Bùi Thị Lự (4) 

- Ô. Bùi Văn Ẩm (5)

Ấu vong: B. Kỵ 

Ghi chú: 

(1): 
Tha phương từ lúc nhỏ  

(2): 
Qui tôn. Ta thế: 16-10-Đ. Mùi. Thọ: 77 tuổi

(3): 
Mộ: Đồng Ải, Vĩnh Trinh. Vợ: B. Võ Thị Ngoạn ở La Tháp. Con: ấu vong Bùi Thị Ngoạn. Vô tự. 

(4): 
Qui tôn. Mộ táng: Đồng Ải, Vĩnh Trinh.

(5): 
Mất tích. Có vợ, không con.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 


Bà   BÙI  THỊ  THUẬT 
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Tục danh 
: 
Bà Hương Sanh

Con Ông Bùi Hoằng Nghị (Ô. Bá Soạn) và Phan Thị Sành   

Sanh 
: 
năm N. Tuất (1862) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
13-11-M. Dần (1938). Thọ: 77 tuổi.

Mộ táng 
:
Thạch Bộ, Đại Lộc

Hôn phối: 
 

Ông NGUYỄN SĨ 

Sanh 
: 
năm B. Thìn (1856) ở Giao Thủy, Đại Lộc 

Tạ thế
:
27-05-Đ. Mão (1927). Thọ: 72 tuổi 

Mộ táng 
: 
Giao Thủy (trong vườn)

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Duật   
  
B. Nguyễn Thị Đan


- Ô. Nguyễn Khiết  
  
B. Nguyễn Thị Cư Trinh 

- Ô. Nguyễn Đoát

Bà   BÙI  THỊ  THẤT 
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Tục danh 
: 
Bà Trung

Con Ông Bùi Hoằng Nghị và Bà Phan Thị Cúc 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1879) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
năm C. Tý (1960). Thọ: 82 tuổi.

Mộ táng 
:
Cù Bàn

Hôn phối: 
 

Ông TRƯƠNG DUNG 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1876) ở Cù Bàn 

Con Ông Bà Trương Kiến ở Cù Bàn 

Tạ thế
:
năm C. Thìn (1940). Thọ: 65 tuổi 

Mộ táng 
: 
Cù Bàn

Sanh hạ: 

- Ô. Trương Năm   
  
B. Trương Thị Nhứt

- Ô. Trương Cán  
  
B. Trương Thị Tứ 



B. Trương Thị Phẩm



B. Trương Thị Bảy 



B. Trương Thị Tám 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Hoằng Nghị 


Ông   BÙI  VĂN  HIẾN
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Tục danh 
: 
Ông Cai Hượt 

Con Ông Bùi Hoằng Nghị (Ô. Bá Soạn) và Phan Thị Cúc

Sanh 
: 
năm M. Dần (1878) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
04-07-Q. Mão (1963). Thọ: 86 tuổi.

Mộ táng 
:
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ PHIẾM 

Con Ông Bà Phan Tịnh ở Phú Hanh Đông, Đại Lộc 

Tạ thế
:
16-11-Âm lịch. Thọ: 42 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh

Kế thất: 
 

Bà ĐÀO THỊ DĨ

Sanh 
: 
năm C. Dần (1890) ở Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Đào Cúc ở Vĩnh Trinh    

Tạ thế
:
18-04-Đ. Mùi (1967). Thọ: 78 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Theo Leo, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

B. Bùi Thị Mân 
C. Tý (1900)

Ấu vong: Ô. Hượt, B. Lương, B. Khiết, B. Sa, B. Cấp 

Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Khuể

G. Dần (1914)

- Ô. Bùi Chán 
M. Ngọ (1918)

- Ô. Bùi Hốt
 
T. Mùi (1931)

- B. Bùi thị Diễn
C. Thân (1920)

- B. Bùi thị Ủy 
N. Tuất (1922)

Ấu vong: B. Cẩm, B. Hoặc, B. Nhã, Ô. Khách

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Bà   BÙI  THỊ  HÀNH
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Tục danh 
: 
Bà Tư Hồ

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm K. Mùi (1859) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
20-11-Âm lịch.

Cải táng 
:
Gốc Dù, Vĩnh Trinh

Hôn phối: 
 

Ông NGUYỄN ĐÌNH DƯ

Con Ông Bà Nguyễn Đình Thành ở Đông Thành, Đ. Bàn

Tạ thế
:
08-07-Âm lịch 

Mộ táng 
: 
La Kham, Điện Bàn 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Đình Diêu  
B. Nguyễn Thị Trả

- Ô. Nguyễn Đình Đề  
  
B. Nguyễn Thị Đoan 

- Ô. Nguyễn Đình Tạo

Ấu vong: Ô. Trang, Ô. Điểm, B. Hai

Bà   BÙI  THỊ  LỰU
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Tục danh 
: 
Bà Nghè Củng

Cùng cha mẹ với bà trên  

Sanh 
: 
năm N. Ngọ (1882) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
27-11-Đ. Hợi (1947). Thọ: 66 tuổi.

Mộ táng 
:
Xuân Hòa, Quế Sơn

Hôn phối: 
 

Ông HOÀNG CỦNG 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1879) ở Xuân Đài, Điện Bàn 



Thừa phái 

Con Ông Bà Hoàng Bảng ở Xuân Đài 

Tạ thế
:
04-12-K. Sửu (1949). Thọ: 71 tuổi 

Mộ táng 
: 
Tiên Kỳ, Tiên Phước

Sanh hạ: 

- Ô. Hoàng Nhiếp    
  
B. Hoàng Thị Tánh

- Ô. Hoàng Ấp 
  
B. Hoàng Thị Tam

- Ô. Hoàng Tứ

- Ô. Hoàng Ngũ 

- Ô. Hoàng Lục 

- Ô. Hoàng Liên
THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Ông   BÙI  GIÁC
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Tục danh 
: 
Ông Tú Ba

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm C. Thân (1860) tại Vĩnh Trinh 



Tú tài, Hàn lâm viện Đãi chiếu

Tạ thế 
:
24-02-N. Ngọ (1942). Thọ: 83 tuổi 

Mộ táng 
:
xứ Bàn Thát, Thanh Châu

Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ ĐIỆN 

Sanh
:
năm N. Tuất (1862) ở Bảo An, Điện Bàn 

Tạ thế
:
04-11-C. Thìn (1880). Thọ: 19 tuổi 

Kế thất: 
 

Bà PHAN THỊ DỤC 

Sanh
:
năm C. Ngọ (1870) ở Bảo An, Điện Bàn 

Con Ông Bà Phan Phố, Thư Lại ở Bảo An Đông

Tạ thế
:
25-06-Âm lịch 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Văn Chánh 
G. Thìn (1880)

Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Đại 
K. Sửu (1889)   
B. Bùi Thị Chỉ (1)
C. Tý (1900) 

- Ô. Bùi Hanh   
C. Dần (1890)  
B. Bùi Thị Cấu 
C. Tuất (1910)

- Ô. Bùi Lạc    
G. Ngọ (1894)  
 

- Ô. Bùi Điệt   
N. Dần (1902)  


- Ô. Bùi Khẩn   
Đ. Mùi (1907)  


Tảo vong: Ô. Gia, Ô. Thành, B. Nại 

Ấu vong: Ô. Ninh 

Ghi chú: 

(1): Mất M. Thìn (1988), thọ 89 tuổi, táng ở Đồng Đế, Nha Trang. Chồng là Ông Cao Phái ở Q. Ngãi. Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).
THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Ông   BÙI  LÃM
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Tục danh 
: 
Ông Chánh Tùng

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm N. Tuất (1862) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Tổng Dụng 

Tạ thế 
:
09-01-Q. Dậu (1933). Thọ: 72 tuổi 

Mộ táng 
:
ấp Bàu Cùng, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà ĐÀO THỊ QUÝT 

Sanh
:
năm Q. Hợi (1863) ở Vĩnh Trinh

Con Ông Bà Đào Dư ở Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
30-03-C. Thân (1920). Thọ: 58 tuổi 

Mộ táng 
:
ấp Bàu Cùng, Vĩnh Trinh 

Thứ thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ HUỆ 

Con Ông Bà Nguyễn Dương ở La Tháp 

Tạ thế
:
21-08-Âm lịch 

Mộ táng 
:
Gò Thị, ấp Bàu Cùng, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Quang 
C. Dần (1890)
B. Bùi thị Tùng (1) 
Â. Dậu (1885)

- Ô. Bùi Phiên 
N. Thìn (1892)
B. Bùi thị Kiếu (2) 
Đ. Hợi (1887)

- Ô. Bùi Nhung 
B. Thân (1896)
B. Bùi thị Hà (3) 
M. Tuất (1898)

Ấu vong: Ô. Mân và Bà vô Danh 

Thứ phòng: 
 

- B. Bùi Thị Muộn (4)
K. Hợi (1899) 

- B. Bùi Thị Màng (5)
C. Tý (1900)

- B. Bùi Thị Thì (6)
N. Dần (1902)

Tảo vong: B. Lang  
Ấu vong: B. Đài 

Ghi chú: 

(1): 
Chồng Ông Hai Sung ở Phú Nhuận. 

(2): 
Chồng Ông Hương Thức ở Quảng Đợi. 

(3): 
Chồng ở Bì Nhai 

(4): 
Chồng Ông Nguyễn Nhì ở Bì Nhai. 

(5): 
Chồng Ông Lê Toại ở Cổ Tháp. 

(6): 
Chồng Ông Ban Khái ở Cà Tang. 

Cả 6 vị không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Ông   BÙI  THỊ
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Tục danh 
: 
Ông Thủ Thô 

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm Â. Sửu (1865) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
16-11-C. Tuất (1910). Thọ: 46 tuổi 

Mộ táng 
:
xứ Bàn Thát, Tân Phong 

Chánh thất: 
 

Bà TRẦN THỊ NÃI 

Con Ông Bà Trần Hữu Lâm ở Tư Phú, Điện Bàn 

Tạ thế
:
14-05-Âm lịch. Thọ: 75 tuổi 

Mộ táng 
:
Cồn Đình, xứ Bàu Cùng, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Đinh  
C. Dần (1890)
B. Bùi thị Ngưu 

- Ô. Bùi Đặc  
T. Sửu (1901)
B. Bùi thị Đạt (1)

Tảo vong: 
Ô. Kỉnh 
20-10-Âm lịch  


B. Chút 
24-04-Âm Lịch 


(đều táng ở Vĩnh Trinh)

Ghi chú: 

(1): 
tha phương từ lúc nhỏ, gia đình không biết.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Ông   BÙI  CẨN
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Tục danh 
: 
Ông Cai Cẩn 

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm M. Thìn (1868) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
04-01-C. Thân (1920). Thọ: 53 tuổi 

Mộ táng 
:
Gò Chùa Cũ, Vĩnh Trinh  

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ NGÔN 

Sanh 
: 
năm Q. Dậu (1873) ở Phước Yên, Đại Lộc 

Con Ông Bà Chánh Thảng ở Phước Yên 

Tạ thế
:
09-04-M. Tý (1948). Thọ: 76 tuổi 

Mộ táng 
:
Gò Chùa Cũ, Vĩnh Trinh  

Thứ thất: 
 

Bà VÕ THỊ ỔI 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1876) ở Thu Bồn  

Tạ thế
:
08-02-C. Thân (1920). Thọ: 45 tuổi 

Mộ táng 
:
Gò Tranh, Thu Bồn

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Ngữ (1) 

B. Bùi thị Khiêm 
N. Dần (1902)

- Ô. Bùi Khuê   
C. Tý (1900)
B. Bùi thị Lành 
N. Tý (1912)

- Ô. Bùi Hoành
C. Tuất (1910)
B. Bùi thị Năm (2)


- Ô. Bùi Ngự 
Â. Mão (1915)

Ấu vong: Ô. Sáu   

Thứ phòng: 
 

- B. Bùi thị Ổi (3)

- Ô. Bùi Quý 
T. Dậu (1921)

Ấu vong: Ô. Sang 

Ghi chú: 

(2): 
Độc thân, mất 37 tuổi. 

(3): 
Xuất giá về Thu Bồn, có con gái là B. Hai Mua. 

(1), (3): Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hảo 


Ông   BÙI  ĐỊCH
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Tục danh 
: 
Ông Nghè Địch 

Con Ông Bùi Văn Hảo (Ô. Bá Hành) và Bà Nguyễn Thị Long

Sanh 
: 
năm C. Ngọ (1870) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm, Thừa Phái 

Tạ thế 
:
05-04-K. Sửu (1949). Thọ: 80 tuổi 

Mộ táng 
:
xứ Bàn Thát, Tân Phong 

Chánh thất: 
 

Bà VÕ THỊ LOAN 

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1871) ở Tứ Câu, Điện Bàn  

Con Ông Bà Tú tài Võ Thiều ở Tứ Câu

Tạ thế
:
27-11-Âm Lịch 

Mộ táng 
:
xứ Bàn Thát, Tân Phong  

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Huấn
B. Ngọ (1906)
B. Bùi thị Hạ 
K. Hợi (1899)

- Ô. Bùi Cẩm    
Q. Sửu (1913)
B. Bùi thị Cầm  
T. Hợi (1911)

- Ô. Bùi Đính
K. Mùi (1919)


- Ô. Bùi Thắm 
N. Tuất (1922)

Ấu vong: Ô. Tâm, Ô. Thi, Ô. Lượng, Ô. Luận, Ô. Sẵn.

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  ĐỊCH 

(1870 - 1949)

----------O0O---------

Ông BÙI ĐỊCH, tục gọi Ông NGHÈ ĐỊCH hay Ông Cửu Nghè, là quí nam của Ngài Bá hộ Bùi Văn Hảo và Bà Chánh thất Nguyễn Thị Long. Ông sanh năm C. Ngọ (1870) tại Vĩnh Trinh. 

Thuở nhỏ noi gương hiếu học của phụ huynh, Ông đã ra công dùi mài kinh sử. Tuy Ông không đỗ đạt, nhưng kinh truyện đều được làu thông. 

Lớn lên, Ông được bổ làm Thừa phái, thưởng Cửu phẩm. Sau một thời gian, Ông xin nghỉ, lui về quê, nối nghiệp nông tang. 

Ông kết duyên cùng Bà VÕ THỊ LOAN, ái nữ của Ngài Tú tài Võ Thiều ở Tứ Câu, Điện Bàn. Ông Bà sanh hạ tất cả 11 người con, nhưng số thành gia thất gồm có: 4 nam và 2 nữ.

Ông tính tình hiền hậu, ôn hòa, nói cười vui vẻ, nên rất được cảm tình của mọi người. Ông đã được vị Bá phụ là Ngài Bùi Thân ủy thác đứng ra trông nom việc xây cất Cầu Cao. Nhờ công tác này mà số ruộng đất gần đấy khỏi bị ủng thủy, gia tăng sản lượng và sự giao thông cũng thêm phần tiện lợi.

Tuy sống về nghề nông, suốt đời Ông chưa hề chân lấm tay bùn. Vấn đề kinh tế gia đình đã được bà nội tướng đảm đang, lo lắng, nên Ông ít phải bận tâm đến. Với bộ đồ quốc phục, Ông đi đâu cũng thường đội nón lông có chụp bạc, cầm quạt lông, hút ống điếu bình – có cần trúc dài uốn cong – trông rất phong lưu, bệ vệ. Ông thích đi chơi đây đó, giao du với các bậc Nho sĩ, hưu quan như cụ Tham An Dưỡng, Cụ Thượng Trung Lộc, Cụ Thị Hà Tân, Cụ Thượng Trừng Gian, Cụ Tuần An Quán v.v… và trong lúc vãn niên, các cụ cũng thích được tiếp Ông để cùng nhau tiêu khiển thì giờ, hàn huyên tâm sự cho vui. 

Điều đặc biệt là với quan niệm “nam nguyện hữu thất, nữ nguyện hữu gia” và: 

“Dù khi lá thắm chỉ hồng,

Nên chăng thì cũng tự lòng mẹ cha”

Ông thường đã tự động giới thiệu cho nhau các vị phụ huynh có con cái mà Ông xét thấy “xứng đôi vừa lứa”. Nhờ ở sự giao thiệp rộng, quen biết nhiều và nhất là do ở thiện chí của mình, Ông đã tác thành được nhiều cuộc hôn nhân. Nhờ Ông, nhiều gia đình đã tìm được những bậc nhân nghị vừa ý, nhiều bạn thanh niên nam nữ đã thành giai ngẫu. Ông thật là hiện thân của Nguyệt lão thiên tiên, chuyên lo việc “kết tóc xe tơ” không biết mệt mỏi. 

Ông mất ngày 05-04-K. Sửu (1949), thọ 80 tuổi. Bà mất ngày 27-11-Âm lịch. Ông Bà đều táng tại Bàn Thát, Tân Phong. 

Ngay nay, phát triển đến thế thứ 17, 18, 19, các con cháu nội ngoại của Ông Bà đương hưởng phúc lành mà Ông Bà đã từng gieo từ thuở trước. 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 4

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội

Ông   BÙI  VĂN  TƯ 
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Tục danh 
: 
Ông Biện Tư 

Con Ông Bùi Văn Hội (Ô. Bá Ứng) và Bà Đỗ Thị Ứng 

Sanh 
: 
năm B. Tý (1876) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
15-06-C. Thân (1920). Thọ: 45 tuổi 

Mộ táng 
:
An Lâm (trong vườn)

Chánh thất: 
 

Bà HUỲNH THỊ TƯ

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1880) ở Lệ Trạch   

Tạ thế
:
16-05-Q. Dậu (1933). Thọ: 54 tuổi 

Mộ táng 
:
Vĩnh Trinh (vườn Ông Bùi Nhì) 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Nhì

B. Bùi thị Đã (2) 
G. Thìn (1904)

- Ô. Bùi Nguyên (1)

B. Bùi thị Thôi (3)  
B. Ngọ (1906)

- Ô. Bùi Ngọc Lực 
N. Dần (1902)
B. Bùi thị Tám (1)

Ấu vong: Ô. Nghệ 

Ghi chú: 

(2): 
Chồng là Ông Hương Hà ở La Kham. Bà mất T. Sửu (1961), thọ 58 tuổi. 

(3): 
Chồng là Ông Hà Thừa ở La Kham.  

(1), (2), (3): Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 4

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội

Ông   BÙI  VĂN  MAI 
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Tục danh 
: 
Ông Phó Giám 

Con Ông Bùi Văn Hội (Ô. Bá Ứng) và Bà Đỗ Thị Ứng 

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1895) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
18-11-N. Ngọ (1942). Thọ: 48 tuổi 

Mộ táng 
:
Gò Trại, xứ Cây Quắn, Thu Bồn

Chánh thất: 
 

Bà THÁI THỊ GIÁM

Sanh 
: 
năm B. Thân (1896) ở Thu Bồn   

Con Ông Bà Thái Quyển ở Thu Bồn 

Tạ thế
:
18-05-Đ. Hợi (1947). Thọ: 52 tuổi 

Mộ táng 
:
Đông An, Quế Sơn

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Tấn 
Â. Hợi (1935)
B. Bùi thị Khoa
C. Thân (1920)



B. Bùi thị Lý   
Q. Hợi (1923)



B. Bùi thị Bốn
M. Thìn (1928)



B. Bùi thị Thanh 
Đ. Sửu (1937)

Ấu vong: Ô. Quyền 

Tảo vong: Ô. Cự (T. Mùi, 1931 - 24-5 Đ. Hợi, 1947)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 4

Thế 14 : Ông Bùi Văn Hội

Bà   BÙI  THỊ  THƠ 


[image: image76.png]



[image: image77.png]>~




[image: image78.png]



Tục danh 
: 
Bà Thơ Hồ 

Con Ông Bùi Văn Hội (Ô. Bá Ứng) và Bà Đỗ Thị Ứng 

Sanh 
: 
năm K. Mão (1879) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối : 
 

Ông LÊ HỒ

Sanh 
: 
ở Thạch Bộ, Điện Bàn    



Thơ Lại 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Tửu 


- Ô. Lê Nhung 


- Ô. Lê Hải


- Ô. Lê Nhi (Ô. Ngự)
Bà   BÙI  THỊ  VUNG

Tục danh 
: 
Bà Chín Sy

Con Ông Bùi Văn Hội và Bà Trần Thị Tứ 

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1893) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối : 
 

Ông LÊ HỰU 

Tục danh
: 
Ô. Kiểm Hựu 

Con Ông Bà Lê Hoằng ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: không rõ 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 5

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn

Ông   BÙI  VĂN  HƯỚNG 
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Tục danh 
: 
Ông Biện Nhàn 

Con Ông Bùi Văn Chuẩn (Ô. Hương Hướng) và Bà Thái Thị Lò 

Sanh 
: 
năm C. Dần (1890) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
27-08-C. Thìn (1940). Thọ: 51 tuổi 

Mộ táng 
: 
Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà ĐỖ THỊ LAN 

Quê 
: 
Cổ Tháp 

Tạ thế 
: 
18-11-G. Thìn (1964) 

Mộ táng 
: 
Ấp Tu Lễ, Hội An, Hiếu Nhơn

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Lư
M. Thân (1908)
B. Bùi Thị Mai 
Q. Sửu (1913)

- Ô. Bùi Văn Cư
C. Tuất (1910)
B. Bùi Thị Cúc 
Â. Mão (1915)

- Ô. Bùi Nhứt 
M. Ngọ (1918)

- Ô. Bùi Quang Minh
T. Dậu (1921)

Ấu vong: B. Bốn 

Bà   BÙI  THỊ  BẾP

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng
: 
Mã Châu 

Hôn phối : 
 

Ông HỒ NHUNG 

Quê 
: 
Mã Châu, ngụ An Lâm  

Sanh hạ: 

B. Hồ Thị Nhung

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 5

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn

Ông   BÙI  VĂN  NHIỀU
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Con Ông Bùi Văn Chuẩn (Ô. Hương Hướng) và Bà Nguyễn Thị Bảy 

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1899) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
M. Tý (1948). Thọ: 50 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Bàu Dam, An Lâm 

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ NHIỀU 

Quê 
: 
La Tháp 

Mộ táng 
: 
Xứ Bàu Dam, An Lâm 

Sanh hạ: 

Ấu vong: Ô. Hai, B. Ba

Bà   BÙI  THỊ  TRÍ
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm N. Dần (1902) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm Đ. Mùi (1967). Thọ: 66 tuổi 



(tai nạn máy bay, tại Cẩm Lệ)

Mộ táng
: 
Cẩm Lệ, Hòa Vang

Hôn phối : 
 không rõ 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Bảng 
Phái II

Thế 13 : Ông Bùi văn Thỉ
Chi 5

Thế 14 : Ông Bùi Văn Chuẩn

Ông   BÙI  VĂN  XU
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Tục danh 
: 
Ông Xã Mười 

Con Ông Bùi Văn Chuẩn (Ô. Hương Hướng) và Bà Hồ Thị Trọng

Sanh 
: 
năm N. Tý (1912) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
17-01-M. Thân (1968). Thọ: 57 tuổi 

Cải táng 
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh  

Chánh thất: 
 

Bà ĐỖ THỊ DƯƠNG 

Sanh 
: 
năm G. Dần (1914) ở Cổ Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Bốn 
B. Tý (1936)

- Ô. Bùi Văn Sáu  
Â. Mùi (1955)

Ấu vong: Ô. Hai, B. Ba, B. Năm 

Bà   BÙI  THỊ  THIỆT 
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Tục danh
: 
B. Nghinh 

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm Đ. Tỵ (1917) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
29-04-C. Thìn (1940). Thọ: 24 tuổi 

Mộ táng
: 
Cù Bàn 

Hôn phối : 
 

Ông NGUYỄN LẪM  

Sanh 
: 
năm C. Tuất (1910) ở Cù Bàn 

Con Ông Bà Nguyễn Đàm (Ô. Thủ Đàm) ở Cù Bàn 

Tạ thế
: 
09-12-Đ. Hợi (1947). Thọ: 38 tuổi 

Mộ táng 
: 
An Tráng, Thăng Bình  

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Văn Nghinh 

- Ô. Nguyễn Văn Thắng

- B. Nguyễn Thị Ngang 

Ấu vong: Ô. Bốn, Ô. Năm.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 
Phái III

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Văn Xướng

Ông   BÙI  VĂN  SỬU


[image: image94.png]



[image: image95.png]



[image: image96.png]



Tục danh 
: 
Ông Hiển

Con Ông Bùi Văn Xướng (Ô. Trùm Độ) và Bà Nguyễn Thị Lượng

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1886) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
năm B. Tý (1936). Thọ: 51 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh  

Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ NGHÊ

Con Ông Bà Lê Nhẫn (Ông Hương Nhẫn) ở Thạch Bộ, Đại Lộc

Mộ táng 
: 
xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Văn Cửu 

- B. Bùi Thị Xuyến (1)

- B. Bùi Thị Chương (1)

Ấu vong: Ô. Nhỏ 

Ghi chú: 

 (1):  Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 
Phái III

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Chi 2

Thế 14 : Ông Bùi Văn Tiết

Ông   BÙI  THƠM 

Tục danh 
: 
Ông Hương Bốn . 

Con Ông Bùi Văn Tiết (Ô. Thù Sáu) và Bà Võ Thị Tài 

Sanh 
: 
năm N. Dần (1902) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
:
1975

Thọ: 74 tuổi 

Mộ táng 
: 
Biên Hòa

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ THÊ

Con Ông Bà Nguyễn Thiều ở La Tháp 

Kế thất: 
 

Bà ĐÀO THỊ SÁU

Sinh 
: 
năm 1914 

Con Ông Bà Đào Cương ở Lệ Trạch  

Mộ táng
: 
Biên Hòa, Đồng Nai 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 không con 

Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Văn Xuân 
1955

Tử Sĩ: Ô. Bùi Văn Thảng, độc thân: 1949-29/4/1972




















THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Cang 
Phái III

Thế 13 : Ông Bùi văn Viên
Chi 3

Thế 14 : Ông Bùi Văn Nghĩa

Ông   BÙI  VĂN  TÁN
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Tục danh 
: 
Ông Xã Cáo 

Con Ông Bùi Văn Nghĩa (Ô. Hương Lý) và Bà Phan Thị Bộ 

Sanh 
: 
năm C. Dần (1890) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
20-03-Canh Dần (1950). Thọ 61 tuổi 

Mộ táng
: 
Cầu Cao, Vĩnh Trinh

Chánh thất: 
 

Bà PHẠM THỊ SÁO

Quê 
:
Đông Yên 

Con Ông Bà Phạm Văn Tiết quê Đông Yên, ngụ La Tháp 

Tạ thế 
: 
02-05-G. Tuất (1934)

Mộ táng
: 
Cầu Cao, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Cáo 
Â. Mão (1915)

- B. Bùi Thị Cái 
K. Mùi (1919)

- B. Bùi Thị Thiệt 
Đ. Mão (1927)

- Ô. Bùi Văn Thế 
Â. Sửu (1925)

Ấu vong: Ô. Ba, Ô. Doãn, Ô. Đăn, Ô. Đó và B. Mười

Bà   BÙI  THỊ  SÁCH 
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Tục danh 
: 
Bà Xã Sổ  

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1901) tại Vĩnh Trinh 
Tạ thế 
:
08-08-G. Tuất (13-09-1994). Thọ 94 tuổi 

Mộ táng
:
Gò Ông Học
Hôn phối: 
 

Ông ĐÀO VĂN SỔ 

Sanh  
:
ở Vĩnh Trinh  

Con Ông Bà Đào Ái ở Vĩnh Trinh  

Sanh hạ: 

- B. Đào Thị Sổ 
N. Tuất (1922)

- B. Đào Thị Cơ 
C. Ngọ (1930)

- B. Đào Thị Mười 
B. Tuất (1946)

- Ô. Đào Mười 
T. Tỵ (1941)

Bà   BÙI  THỊ  MỐT

Tục danh 
: 
Bà Út

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm 1903 

Hôn phối: 
 

Ông ĐỖ VĂN ÚT

Sanh hạ: 

- Ô. Đỗ An  
1930
THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc  
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Cháp 
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo

Ông   BÙI  VĂN  GIÁM
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Con Ông Bùi Văn Mẹo (Ô. Xã Thiều) và Bà Trương Thị Kiến

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1898) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà PHẠM THỊ CHUNG

Quê 
:
Thanh Châu  

Con Ông Bà Phạm Phương ở Thanh Châu  

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Chung (1)

Ông   BÙI  VĂN  HOẠCH 
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Tục danh 
: 
Ông Trùm Thạch 

Cùng cha mẹ với Ông trên  

Sanh 
: 
năm N. Dần (1902) tại Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ CHỜ  

Sanh  
:
ở La Tháp 

Thứ thất: 
 

Bà TRẦN THỊ BẢY  

Con Ông Bà Trần Tuân ở Thanh Châu 

Sanh hạ: 

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Văn Xáng 
- B. Bùi Thị Em (1)

Thứ phòng: 
 

- B. Bùi Thị Cúc 
Ghi chú:  

(1): không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc  
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Cháp 
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Văn Mẹo

Ông   BÙI  VĂN  NGỌ
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Tục danh 
: 
Ông Hương Quyệt 

Con Ông Bùi Văn Mẹo (Ô. Xã Thiều) và Bà Trương Thị Kiến

Sanh 
: 
năm B. Ngọ (1906) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
17-09-Â. Dậu (1945). Thọ: 40 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Mồ, xứ Đồng Ngạch, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà TRẦN THỊ HOÀI 

Sanh 
: 
năm C. Tuất (1910) ở Thanh Châu  

Tạ thế 
: 
10-10-G. Ngọ (1954). Thọ: 45 tuổi 

Mộ táng 
: 
Vường Hoang, Thanh Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Lai 
Q. Dậu (1933)

- Ô. Bùi Nhân 
Đ. Sửu (1937)

- Ô. Bùi Tiện  
K. Mão (1939)

- Ô. Bùi Thiện   
Q. Mùi  (1943)

Tảo vong: 
B. Quyệt mất 1954


B. Em (1941-1954) 



THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc  
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Bách  
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thân 

Bà   BÙI  THỊ  RẬP

Tục danh 
: 
Bà Y 

Con Ông Bùi Văn Thân (Ô. Trùm Thể) và Bà Hồ Thị Mỹ 

Sanh 
: 
G. Thìn (1904) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
20.02.Âm lịch  

Mộ táng 
: 
Gò Ông Chuyên, Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
 

Ông NGÔ LIỀM 

Sanh  
: 
năm N. Thìn (1892) ở Thanh Châu  

Ngày kỵ 
: 
19.09.Âm lịch  

Sanh hạ: 

- Ô. Ngô Diêm 
G. Thân (1944) 
B. Ngô T. Quế 
Q. Dậu (1933)



B. Ngô T. Ba
Ấ. Hợi (1935)



B. Ngô T. Tích 
N. Ngọ (1942)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi văn Lộc  
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Bách  
Chi 1

Thế 14 : Ông Bùi Văn Nồi 

Bà   BÙI  THỊ  CHỬNG
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Tục danh 
: 
Bà Lâu 

Con Ông Bùi Văn Nồi (Ô. Trùm Chửng) và Bà Đoàn Thị Dửng

Sanh 
: 
tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
năm M. Tý (1948).  

Mộ táng 
: 
La Tháp  

Hôn phối: 
 

Ông PHẠM LÂU  

Tục danh 
: 
Ông Thủ Lâu 

Quê  
: 
Đông Yên, trú La Tháp   

Tạ thế 
: 
năm B. Ngọ (1966) 

Sanh hạ: 

- Ô. Phạm Giác (Ô. Thợ Bốn)

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm    
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Thông  
Chi  2 (P)
Thế 14 : Ông Bùi Văn Chiến 

Bà   BÙI  NHÀN
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Con Ông Bùi Văn Chiến và Bà Hà Thị Hành 

Sanh 
: 
năm B. Dần (1866) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
13-12-T. Dậu (1921). Thọ 56 tuổi   

Mộ táng 
: 
Phú Hanh Tây, Đại Lộc

Chánh thất: 
 

Bà VĂN THỊ NHÀN  

Sanh 
: 
ở Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Văn Quảng ở Vĩnh Trinh    

Tạ thế 
: 
17-10-Đ. Sửu (1937) 

Mộ táng 
: 
Phú Hanh Tây, Đại Lộc

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Vân 
T. Hợi (1911)

- Ô. Bùi Khoái 
Q. Sửu (1913)

- B. Bùi Thị Hợi (1) 

- B. Bùi Thị Tình (1)

Ấu vong: Ô. Đạt, B. Xí 

(1): không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm    
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Thông  
Chi 3 (Q) 

Thế 14 : Ông Bùi Văn Phát  

Ông   BÙI  VĂN  KHƯƠNG 
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Con Ông Bùi Văn Phát và Bà Nguyễn Thị Phát

Sanh 
: 
năm K. Sửu (1889) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
24-08-M. Tý (1948). Thọ 60 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ A Đông, Phú Lạc

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ LÃNH 

Sanh 
: 
ở Phú Lạc 

Mộ táng 
: 
ấp Châu Mưu, Phú Lạc  

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Dằn  
K. Dậu (1909)

- Ô. Bùi Văn Biêu  
Q. Sửu (1913)

- Ô. Bùi Do 
N. Tuất (1922)

Ấu vong: Ô. Ba, B. Năm, Ô. Sáu

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm   
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Thông  
Chi 4 (R)  

Thế 14 : Ông Bùi Diệm

Ông   BÙI  VĂN  HOAN
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Con Ông Bùi Diệm và Bà Đào Thị Diệm

Sanh 
: 
năm Â. Mùi (1895) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
20-04-Â. Tỵ (1965). Thọ 71 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Gò Da, Cổ Tháp 

Chánh thất: 
 

Bà HUỲNH THỊ NHẬT

Sanh 
: 
ở Cổ Tháp 

Con Ông Bà Huỳnh Chướng ở Cổ Tháp   

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Quyết   
N. Thân (1932)

- Ô. Bùi Văn Lân  
G. Tuất (1934)

- Ô. Bùi Văn Lộ  
M. Dần (1938)

- Ô. Bùi Văn Hóa 
B. Tuất (1946) 

Ấu vong: Ô. Hoan, B. Đoán, Ô. Qui, Ô. Cò, Ô. Chín 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nhậm
Phái IV

Thế 13 : Ông Bùi văn Doãn  
Chi 4 (R)
Thế 14 : Ông Bùi Văn Hề 

Ông   BÙI  VĂN  ĐÀI
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Con Ông Bùi Văn Hề (Ô. Trùm Thuần) và Bà Lê Thị Lựu 

Sanh 
: 
năm M. Dần (1878) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
08-04-T. Mão (1951). Thọ 74 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh  

Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ THƯỞNG

Sanh 
: 
năm M. Dần (1878) ở Mỹ Lộc

Tạ thế 
: 
08-12-T. Hợi (1971). Thọ: 94 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Gò Trại, Vĩnh Trinh

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Cảnh (1)

- B. Bùi Thị Ngọ 

Ấu vong: Ô. Ba, B. Năm 

Ghi chú: 

(1): 
Xuất giá về Đông Yên. Chồng: Ô. Nguyễn Khâm. Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 1 (S) 

Thế 14 : Ông Bùi Đáng

Bà   BÙI  THỊ  KIỀU
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Tục danh
: 
B. Trưng

Con Ông Bùi Văn Đáng (Ô. Trùm Đắng) và Bà Võ Thị Bình 

Sanh 
: 
năm C. Thìn (1880) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
 

Ông NGUYỄN TRƯNG

Quê  
: 
Thanh Châu 

Sanh hạ: 

- Ô. Nguyễn Mái 

Bà   BÙI  THỊ  THÌN
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Tục danh
: 
B. Long

Con Ông Bùi Đáng (Ô. Trùm Đắng) và Bà Nguyễn Thị Đạo

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1886) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
 

Ông LÊ LONG

Quê  
: 
La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Minh (Ô. Hường)

- B. Lê Thị Đặng (B. Khê) 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 1 (S) 

Thế 14 : Ông Bùi Đáng

Ông   BÙI  VĂN  HÓA
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Tục danh
: 
Ô. Binh Đa

Con Ông Bùi Đáng (Ô. Trùm Đắng) và Bà Nguyễn Thị Đạo

Sanh 
: 
năm G. Thân (1884) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
20-11-G. Tuất (1934). Thọ: 51 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Chánh thất: 
 

Bà TRẦN THỊ LƯỢNG 

Sanh 
: 
năm B. Tuất (1886) ở Thanh Châu

Con Ông Bà Trần Huấn (Ô. Thơ Huấn) ở Thanh Châu 

Tạ thế
: 
08-04-M. Thân (1968). Thọ: 83 tuổi 

Cải táng   
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh (Hướng Tây Bắc)

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Hộ 
Q. Sửu (1913)

- B. Bùi Thị Tránh 
N. Tuất (1922)

- Ô. Bùi Mân 
C. Thân (1920)

- Ô. Bùi Khiêm 
Q. Hợi (1923)

Ấu vong: B. Qua, B. Túc, B. Tích 

Tảo vong: 
Ô. Đa ((1910-1921)


Ô. Đợi (1911-1922)

đều táng tại Gò Cũ, Đại Tha, Vĩnh Trinh.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 1 (S) 

Thế 14 : Ông Bùi Đáng

Ông   BÙI  BÀU
Tục danh
: 
Ô. Xã Nhị 

Con Ông Bùi Đáng (Ô. Trùm Đắng) và Bà Nguyễn Thị Đạo

Sanh 
: 
năm Â. Dậu (1885) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
19-05-T. Mão(1951). Thọ: 67 tuổi 

Mộ táng 
: 
Cồn Hạnh, Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Chánh thất: 
 

Bà HÀ THỊ THẤT 

Quê  
: 
La Tháp 

Con Ông Bà Hà Ninh ở La Tháp 

Tạ thế
: 
25-10-M. Thân (1968).  

Mộ táng   
: 
Cây Cốc, Cổ Tháp (Hướng Bắc)

Sanh hạ: 

- B. Bùi Thị Nhị 
C. Tuất (1910)

- B. Bùi Thị Nhiên  
Â. Mão (1915)

- Ô. Bùi Tam 
N. Tý (1912)

- Ô. Bùi Yên  
C. Thân (1920)

- Ô. Bùi Tý 
G. Tý (1924) 

Ấu vong: B. Lý 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 1 (S) 

Thế 14 : Ông Bùi Đáng

Ông   BÙI  SÓC
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Tục danh
: 
Ô. Quyết

Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm C. Dần (1890) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
06-07-Đ. Mùi (1967). Thọ: 78 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Bà Hú, Cổ Tháp (Hướng Bắc)

Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ BÌNH 

Quê  
: 
La Tháp 

Tạ thế
: 
07-06-Âm lịch   

Cải táng   
: 
Gốc Dù, Vĩnh Trinh (Hướng Tây)

Sanh hạ: 

- Ô. Bùi Quyên
Â. Tỵ (1915)

- Ô. Bùi Cu  
N. Tuất (1922)

Tảo vong: B. Xin (1931-1943), táng ở Văn Ly.

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 2 

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh

Bà   BÙI  THỊ  MY 
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Tục danh
: 
B. Trùm Đỉnh 

Con Ông Bùi Văn Thanh (Ô. Thủ Dụng) và Bà Lê Thị Giác 

Sanh 
: 
năm Đ. Sửu (1877) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Gò Chè, Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
 

Ông LÊ KIM ĐỈNH

Quê  
: 
Vĩnh Trinh 

Con Ông Bà Lê Kim Đống ở Vĩnh Trinh 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Kim Thái 

B. Lê Thị Cang

- Ô. Lê Kim Giao 

B. Lê Thị Bảy

- Ô. Lê Kim Nhứt

- Ô. Lê Kim Hồng

Bà   BÙI  THỊ  NIÊU 

Tục danh
: 
Ô. Trùm Dung

Cùng cha mẹ với Bà trên  

Sanh 
: 
năm K. Mão (1879) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng 
: 
Gò Tháp

Hôn phối: 
 

Ông LÊ DUNG

Quê  
: 
La Tháp 

Sanh hạ: 

- Ô. Lê Dung 

B. Lê Thị Quang

- Ô. Lê Phiếm 

B. Lê Thị Tế



B. Lê Thị Nhứt



B. Lê Thị Bổn



B. Lê Thị Tiên



B. Lê Thị Toàn 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 2 (T) 

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh

Ông   BÙI  VĂN  TUẤN
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Tục danh
: 
Ô. Trùm Liễn, Ô. Trùm Trọng

Con Ông Bùi Văn Thanh (Ô. Thủ Dụng) và Bà Lê Thị Giác 

Sanh 
: 
năm T. Tỵ (1881) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
: 
23-06-G. Thân (1944). Thọ: 64 tuổi

Mộ táng 
: 
An Tráng, Đông An, Thăng Bình 

Chánh thất: 
 

Bà THÁI THỊ CAM

Con Ông Bà Thái Văn Khánh ở La Tháp 

Tạ thế
: 
19-02-Âm Lịch 

Mộ táng
: 
xứ Đại Tha, Vĩnh Trinh (Hướng Đông)

Kế thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ ĐIỂU 

Quê 
: 
Cù Bàn 

Tạ thế
: 
11-07-Âm Lịch 

Mộ táng
: 
xứ Chà Rang, Vĩnh Trinh 

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- B. Bùi Thị Niệm 
T. Sửu (1901) 

Ấu vong: B. Biệt 

Tảo vong: Ô. Trọng, Ô. Vong, Ô. Du

Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Ngự 
Đ. Tỵ (1917)

- Ô. Bùi Xuyến (1) 
N. Tuất (1922) 

- Ô. Bùi Biêm 
G. Tý (1924)

- B. Bùi Thị Trấn 
K. Mùi (1919)

Ấu vong: Bà vô danh 

Ghi chú: 

(1): 
gia nhập đoàn xiếc Tạ duy Hiển (1936). Không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Quỳnh   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi văn Chua  
Chi 1 

Thế 14 : Ông Bùi Văn Thanh

Bà   BÙI  THỊ  KHANH
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Tục danh
: 
B. Hương Trà 

Con Ông Bùi Văn Thanh (Ô. Thủ Dụng) và Bà Lê Thị Giác 

Sanh 
: 
năm Q. Mùi (1883) tại Vĩnh Trinh 

Hôn phối: 
 

Ông NGÔ TRÀ 

Quê
: 
Thanh Châu 

Sanh hạ:

- Ô. Ngô Cừu 

B. Ngô Thị Thứ (B. Thanh) 

- Ô. Ngô Văn Tiết  

B. Ngô Thị Diễn (B. Cửu Châu)

- Ô. Ngô Dược

- Ô. Ngô Hòa 

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nga   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi Đạt  
Chi 3 (U)
Thế 14 : Ông Bùi Hợi

Ông   BÙI  LẠNG 
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Con Ông Bùi Hợi (Ô. Trùm Hợi) và Bà Đặng Thị Hợi

Sanh 
: 
năm T. Mùi (1871) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
07-08-Âm lịch

Mộ táng
:
Vườn Bà Chánh, Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ HỢI  

Tạ thế 
: 
06-04-Âm lịch

Mộ táng
: 
Vĩnh Trinh 

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Văn Xuyên (1) 
Đ. Dậu (1897)
B. Bùi Thị Kiểu 
- Ô. Bùi Văn Hoanh (1) 
K. Hợi (1899)  
B. Bùi Thị Huỳnh 
- Ô. Bùi Nhã 
Q. Mão (1903)

Ấu vong: Ô. Muộn, và 1 vô danh

Ông   BÙI  CẨN
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Cùng cha mẹ với Ông trên 

Sanh 
: 
năm G. Tuất (1874) tại Vĩnh Trinh 

Mộ táng
:
Vĩnh Trinh 

Chánh thất: 
 

Bà TRÌNH  

Quê 
: 
Nhan Điền, Duy Sơn 

Sanh hạ:

- B. Bùi Thị Trinh (1)

Ghi chú: 



(1): không có tên ở thế 16 (không có hồ sơ).

THẾ  THỨ  XV

Thế 12 : Ông Bùi Tấn Nga   
Phái V

Thế 13 : Ông Bùi Đạt  
Chi 4 (V) 

Thế 14 : Ông Bùi Văn Quyền 

Ông   BÙI  LÂM
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Con Ông Bùi Văn Quyền 

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
25-02-Âm lịch

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ LÂM  

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Lãng  
T. Mùi (1931)


Ấu vong: 1 Bà vô danh


